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 DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) đến năm 2030 

  

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ;  

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định kế hoạch tổng thể phát triển hệ 

thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu 

như sau: 

1. Quan điểm phát triển 

Đưa hoạt động tiêu chuẩn hóa trở thành động lực quan trọng, có vai trò dẫn 

dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), nâng cao năng suất 

chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực đổi 

mới sáng tạo của quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế. 
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Định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ việc thực hiện 

các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chiến lược của một số ngành, lĩnh vực trọng  

tâm của đất nước, giải quyết các yêu cầu về tiêu chuẩn hóa đối với các sản phẩm của 

doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; thúc đẩy việc 

xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, 

sản phẩm trọng điểm của các bộ, ngành, địa phương; tập trung các hoạt động 

nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học công 

nghệ; lấy đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn 

Hệ thống TCVN phải bảo đảm tính đồng bộ và yêu cầu hài hòa với tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài nhằm đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu về tiêu chuẩn cho các đối tượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ 

chốt, trọng điểm của nền kinh tế đất nước và phục vụ có hiệu lực và hiệu quả cho 

việc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước đến năm 2030 và những năm tiếp sau. 

2. Mục tiêu kế hoạch 

           a) Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu cơ bản của Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc 

gia đến năm 2030 là đưa ra các đối tượng và lộ trình phát triển phù hợp với chiến 

lược phát triển kinh tế-xã hội nói chung, chiến lược và kế hoạch phát triển chuyên 

ngành nói riêng sao cho hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu phát triển ngành/lĩnh vực và nền kinh tế-xã hội. 

 b) Mục tiêu cụ thể 

 Phấn đấu đến năm 2030 

a) Tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn 

quốc tế, khu vực và nước ngoài đạt tối thiểu 70 % - 75%. 

b) Hoàn thành cơ bản hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm quốc 

gia, sản phẩm trọng điểm, chủ lực theo yêu cầu quản lý của các bộ, ngành, địa 

phương. 

c) Tối thiểu 10 % các tiêu chuẩn quốc gia mới được xây dựng dựa trên kết 

quả triển khai của các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp. 

3. Định hướng phát triển 

a) Tiêu chuẩn hóa trở thành một biện pháp kỹ thuật, là công cụ đóng góp 

vào phát triển kinh tế xã hội, thông qua việc tăng cường năng lực quản lý của các 

bộ ngành, địa phương;  
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b) Hỗ trợ các sản phẩm của Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thị trường trong 

nước và quốc tế gắn với các mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở thực hành có 

trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế khác nhau. 

c) Đáp ứng đủ nhu cầu về lĩnh vực và đối tượng tiêu chuẩn hoá cho phù hợp 

với kế hoạch phát triển chuyên ngành, lĩnh vực; 

d) Tiêu chuẩn hoá đi trước đối với một số lĩnh vực chuyên ngành nhằm đáp 

ứng tốt hơn cho xuất khẩu và nhu cầu của thị trường. 

e) Phương pháp ưu tiên được lựa chọn để phát triển hệ thống tiêu chuẩn 

quốc gia là chấp nhận tối đa các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài tiên 

tiến một cách có chọn lọc. 

4. Kế hoạch phát triển một số chuyên ngành và nhóm lĩnh vực tiêu 

chuẩn hóa quan trọng: 

         4.1 Lĩnh vực tiêu chuẩn phát triển  

           Các lĩnh vực tiêu chuẩn được trong kế hoạch bao gồm 12 lĩnh vực/nhóm 

sản phẩm, hàng hóa (Phụ lục).  

          Trong quá trình thực hiện, các lĩnh vực/nhóm sản phẩm, hàng hoá có thể 

được mở rộng/bổ sung cho phù hợp với thực tiễn quản lý, sản xuất-kinh doanh và 

yêu cầu hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế .    

4.3 Phương thức xây dựng tiêu chuẩn 

 Việc xây dựng TCVN được thực hiện theo các phương thức sau: 

- Chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn 

nước ngoài tiên tiến thành tiêu chuẩn quốc gia, bảo đảm tỷ lệ hài hòa với tiêu 

chuẩn quốc tế, khu vực đạt mức 75% vào năm 2030 theo quy định tại Quyết định 

số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt  Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030). 

            Các tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng để  xây dựng TCVN chủ yếu là các 

tiêu chuẩn của quốc tế như ISO, IEC, CODEX, ITU-T,... Ngoài ra, sẽ tăng cường 

sử dụng các tiêu chuẩn khu vực hoặc nước ngoài tiên tiến được nhiều nước sử 

dụng như tiêu chuẩn của EU (EN), tiêu chuẩn ASTM, BSI, GOST, DIN, 

AFNOR, JIS... 
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- Xây dựng mới trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả 

đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định. 

- Sửa đổi, bổ sung các TCVN hiện hành để phù hợp với tiến bộ kỹ thuật. 

           4.4 Tổng số tiêu chuẩn cần xây dựng cho từng chuyên ngành, lĩnh vực, 

đối tượng 

           Tổng số tiêu chuẩn cần xây dựng cho từng chuyên ngành, lĩnh vực, đối 

tượng được nêu trong Phụ lục kèm theo. 

          4.5 Nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch 

1. Nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà 

nước, vốn của tổ chức, cá nhân, tài trợ quốc tế và các nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

 Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân, 

các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia thực hiện Kế hoạch theo quy định 

pháp luật. 

2. Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp để chi thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này    

4.6 Lộ trình thực hiện kế hoạch 

Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống TCVN được thực hiện trong 5 năm. 

Bắt đầu từ 2025 và kết thúc là năm 2030 với nhiệm vụ chính như sau: 

          a. Phát triển hệ thống TCVN theo hướng hài hoà với quốc tế, khu vực và 

nước ngoài; thúc đẩy việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm 

quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm của các bộ, ngành, địa phương. 

b. Bổ sung về cơ bản các TCVN từ yêu cầu của thị trường phục vụ việc 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chiến lược của một số ngành, 

lĩnh vực trọng  tâm của đất nước.  

c. Thúc đẩy nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn quốc gia gắn với hoạt động 

khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện            

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên 

quan, các địa phương xây dựng công bố, tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; kiến nghị với 
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các cấp có thẩm quyền điều chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình 

thực tế trong quá trình thực hiện Kế hoạch. 

2. Các bộ, ngành: 

Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch và  

các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia sau khi đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c); 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (để b/c);; 

- Website Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ; 

- Website các Bộ có liên quan; 

- Lưu: VT, KH (2b). 
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